
 
 

BẢNG PHÍ BẢO HIỂM 

 SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỨC KHỎE + 

Phí bảo hiểm của các năm tái tục sẽ không đổi so với Phí bảo hiểm năm hợp đồng đầu tiên. 

Đơn vị: đồng 

Tuổi Phí tháng Phí năm Tuổi Phí tháng Phí năm 

18 76.000 725.000 35 296.000 2.820.000 

19 88.000 838.000 36 314.000 2.989.000 

20 101.000 960.000 37 332.000 3.159.000 

21 111.000 1.056.000 38 348.000 3.318.000 

22 119.000 1.133.000 39 369.000 3.510.000 

23 124.000 1.184.000 40 392.000 3.737.000 

24 129.000 1.224.000 41 423.000 4.033.000 

25 134.000 1.276.000 42 451.000 4.296.000 

26 140.000 1.333.000 43 476.000 4.535.000 

27 149.000 1.420.000 44 496.000 4.726.000 

28 160.000 1.524.000 45 517.000 4.927.000 

29 173.000 1.644.000 46 538.000 5.128.000 

30 189.000 1.799.000 47 557.000 5.304.000 

31 211.000 2.010.000 48 585.000 5.574.000 

32 238.000 2.264.000 49 630.000 5.999.000 

33 261.000 2.490.000 50 687.000 6.544.000 

34 280.000 2.669.000    

 

 


